
TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 

_ VIỆT NAM 1—' ' : 

VIỄN THỐNG ĐỒNG NAI 

Số /ộ^/VNPT-ĐNi/KHKD Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2015 
V/v: Cung câp bảng giá cước 

các dich .ỵụ viễn thông 
SỞTHỒN6TIN VA TRUYỂN THÒNG i 

CONG \rì N ĐEN I Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 
. u. Ăy ị 

Căn cứ văn bản số 732/STTTT-BCVT ngày 18/07/2013, về việc "thực hiện công khai 
minh bạch giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông" của Sở Thông tin và Truyền thông. 

VNPT Đồng Nai cung cấp bảng giá cước các dịch vụ viễn thông (các mức giá cước 
chưa bao gồm thuế GTGT), chi tiết như sau: 

TỔNG HỢP GIÁ CƯỚC CÁC DỊCH vụ VIỄN THÔNG 
(Các mức giá cước chưa bao gồm thuế GTGT) 

Aề DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CÓ ĐỊNH HỮU TUYẾN, EACIMILE: 
Iề Mức cước: 
1. Cước đẩu nối hòa mạng: Không bao gồm thiết bị đầu cuối. 

1.1. Trường họp lắp mới trên đôi cáp riêng: 

200.000 đồng/máy-lần (không phân biệt cự ly dây thuê bao) 

1.2. Trường hợp lắp mới trên đôi dây có sẵn dịch vụ của VNPT Đồng Nai đang hoạt động: 

100.000 đồng/máy-lần. 

2. Bảng cước điện thoại nội hạt: Áp dụng theo QĐ 55/2008/QĐ-BTTT ngày 12/12/2008 
của Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Cước thuê bao PSTN 20.000đ/ tháng 
Cước nội hạt tại nhà thuê bao 200đ/ phút 

5ẳ Bảng cước các dịch vụ cộng thêm trên mạng điện thoại cố định 

- Không thu cước cài đặt ban đầu của tất cả các dịch vụ. 
- Mức cước thuê bao và cước sử dụng các dịch vụ: 

stt Dịch vụ gia tăng Cước thuê bao Cước sử dụng 

1 Báo thức tự động 500 đ/lần sử dụng 

2 Quay số rút gọn 5,000 đ/tháng 

3 Tạm dừng cuộc gọi 5,000 đ/tháng 

4 Báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại 5,000 đ/tháng 

5 Đường dây nóng 10,000 đ/tháng 

6 Thông báo vắng nhà 5,000 đ/tháng 
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7 Chuyển tạm thời cuộc gọi 5,000 đ/tháng 

8 Kết nối và chuyển cuộc gọi 5,000 đ/tháng 

9 Thông báo không làm phiền 5,000 đ/tháng 

10 Khóa chiều gọi đi Không thu Không thu 

11 Hạn chế chiều gọi đi dùng mã cá nhân 5,000 đ/tháng 

12 Khóa chiều gọi đến Không thu Không thu 

13 Hạn chế chiều gọi đến dùng mã cá nhân 5,000 đ/tháng 

14 Tạo nhóm thuê bao 5,000 đ/tháng Không thu 

15 Điện thoại hội nghị 9,000 đ/tháng 

16 Hiển thị số máy gọi đến 5,000 đ/tháng 

17 Không hiển thị số chủ gọi 5,000 đ/tháng 

18 Xác định số máy gọi đến 10,000 đ/tháng 4.000 đ/lân (nêu trả 
lời bằníĩ văn bản) 

4. Bảng cước điện thoại liên tỉnh: 

Áp dụng theo QĐ 1387/QĐ-VNPT-TTBH ngày 12/8/2010 của Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (quyết định số 1387 ẹừi kèm). 

Cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh: 

Mạng PSTN VoIP 171 
Nội dung Đông/Block Đông/Block 1 Đông/Block Đông/Block 1 

6 giây đâu giây tiêp theo 6 giây đâu giây tiêp theo 
Từ TB cô đinh 

Gọi nội đên TB cô định 80.00 13.33 68,00 11,33 
mạng của VNPT 
VNPT Từ TB cô định 

(1) đên TB di động 
Vinaphone 

90.91 15,15 

Từ TB cô định 

Gọi 
đên TB cô định 

của DNK 89.09 14,85 75,73 12,62 

mạng (Viettel, FPT,...) 
doanh Từ TB cô định 
nghiệp 
khác (2) 

đến TB di động 
của DNK 

(MobiPone, 
Viettel, ...) 

136.36 22,72 

Ghi chủ: 

(1) Gọi nội mạng VNPT: Là các cuộc gọi từ máy co định của VNPT đến các thuê bao thuộc 
mạng VNPT 

(2) Gọi mạng doanh nghiệp khác: Là các cuộc gọi từ mảy cổ định của VNPT đến các thuê 
bao thuộc các doanh nghiệp khác (không thuộc VNPT) VD: Vietíeỉ,... 
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5. Bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế: 

Thực hiện theo quyết định số 932/QĐ-VTI-KDHTQT ngày 26/04/2012; quyết định số 
934/QĐ-VNPTI-KDHTQT ngày 18/04/2013 của Công ty Viễn thông Quốc tế (quyết định số 
932, 934 gửi kèm). 

B. DỊCH VỤ GPHONE (ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN CỐ ĐỊNH): 
lể Cước hòa mạng dịch vụ Gphone (bao gồm cả SIM Gphone): 

• 90.909 đồng/máy-lần (không bao gồm thiết bị đầu đầu cuối). 

2ề Bảng cước điện thoại nội hạt: 
Áp dụng theo QĐ 55/2008/QĐ-BTTT ngày 12/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cước thuê bao PSTN 20.000đ/ tháng 
Cước nội hạt tại nhà thuê bao 200đ/ phút 

3. Bảng cước liên lạc điện thoại vô tuyến cố định Gphone: 

Áp dụng theo mức cước dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến, theo QĐ số 1368/QĐ-
GCTT ngày 05/6/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (quyết định sổ 1368 
gửi kèm). 

c. DỊCH VỤ MYTV: 
I. Cước đấu nối hòa mạng: 
1. Lắp đặt trên cáp đồng: Không bao gồm bộ giải mã Set Top Box (STB) 

ĐVT :đồng/lần/STB 
CƯỚC ĐÁU NÔI HÒA MẠNG 

Hình thức lắp đặt 

Modem ADSL 
thường, khách 
hàng mượn sử 

dụng 

Modem ADSL thường hoặc wifỉ 
khách hàng tự trang bị 

Hình thức lắp đặt 

Modem ADSL 
thường, khách 
hàng mượn sử 

dụng 

KH mua tại các 
giao dịch của 

VNPT Đồng Nai 

KH mua ngoài 
VNPT Đồng 

Nai 

a MyTV lăp đặt mới trên đôi 
cáp riêng 300.000 50.000 100.000 

b 

MyTV lắp đặt mới trên đôi 
dây thuê bao có sẵn dịch 
vụ của VNPT Đồng Nai 
đang hoạt động 

150.000 Miễn phí 50.000 

c 
Lăp đặt mới đông thời 
MyTV+ĐTCĐ cùng lúc 
trên cùng đôi cáp mới. 

MyTV: 300.000; 
ĐTCĐ: Miễn phí 

MyTV: 50.000; 
ĐTCĐ: Miễn phí 

MyTV: 100.000; 
ĐTCĐ: Miễn phí 

d Lắp đặt mới đồng thời MyTV+MegaVNN: Thực hiện theo quy định cước đấu nối hòa 
mạng dịch vụ MegaVNN hiện hành của VNPT Đồng Nai. 

• Trường hợp khách hàng cam kết sử dụng MyTV tối thiểu 24 tháng: miễn phí cước 
đấu nối hòa mạng dịch vụ MyTV. 

2. Lắp đặt trên cáp quang: Không bao gồm bộ giải mã Set Top Box (STB) 

2. lề Cước đấu nối hòa mạng: 

2ẳl.l. Cự ly lắp đặt từ điểm truy nhập đến nhà thuê bao theo quy định: 2.000.000 
đồng/lần/STB. 

2.1.2. Cự ly lắp đặt từ điểm truy nhập đến nhà thuê bao > mức quy định: 
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- Ngoài phần thu quy định tại điểm 2.1.1 nêu trên, thu 100% tiền vật tư cáp thuê bao quang 
từ mét cáp vượt cự ly quy định trở đi. 

- Đơn giá cáp thuê bao quang: Theo đom giá nhập kho thuê bao quang của VNPT Đồng Nai. 

• Trường hợp lắp mới đồng thời PiberVNN và MyTV hoặc lắp mới MyTV trên 
đường dây có sẵn dịch vụ PiberVNN: Miễn cước đấu nối hòa mạng MyTV. 

IIệ Cước sử dụng hàng tháng: 
1. Gói cước cơ bản và tối thiểu: 

Đơn vị: đồng/bộ giải mã/tháng 

Gói dịch vụ Nội dung Cước thuê 
bao tổỉ thiểu 

MyTV 
Silver 

- 83 kênh truyên hình tín hiệu SD, các kênh Radio 
- Dịch vụ tạm dừng, lưu trữ và xem lại các chương trình 
truyền hình 
- Dịch vụ Tiếp thị truvền hình, dịch vụ Thông tin cần biết, 
dịch vụ Chia sẻ hình ảnh, Tin tức. 
- Gói nội dung tín hiệu SD theo yêu cầu bao gồm Phim, 
Âm nhạc, Karaoke, Sức khỏe làm đẹp, Thể thao, Đọc 
truyện,... (các nội duna không thể hiện giá tiền trên màn 
hìnhTV) " 

60.000 

MyTV 
SilverHD 

- 83 kênh truyên hình tín hiệu SD, 12 kênh tín hiệu HD, 
các kênh Radio 
- Dịch vụ tạm dừng, lưu trữ và xem lại các chương trình 
truyền hình 
- Dịch vụ Tiếp thị truyền hình, dịch vụ Thông tin cần biết, 
dịch vụ Chia sẻ hình ảnh, Tin tức. 
- Gói nội dung tín hiệu SD và HD theo yêu cầu bao gồm 
Phim, Âm nhạc, Karaoke, Sức khỏe làm đẹp, Thể thao, 
Đọc truyện,... (các nội dung không thể hiện giá tiền trên 
màn hình TV) 

80.000 

MyTV Gold 
- Nội dung dịch vụ thuộc gói MyTV Silver 
- Toàn bộ các dịch vụ theo yêu cầu có tín hiệu SD (như 
mục 2 dưới đây) 

120.000 

MyTV Gold 
HD 

- Nội dung dịch vụ thuộc gói MyTV Silver HD - Toàn bộ 
các dịch vụ theo vêu cầu có tín hiệu SD và HD (như mục 
2 dưới đây) 

135.000 
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2. Cước các dịch vụ theo yêu cầu - PayTV: 

Đơn vị: đồng/bộ giải mã/thảng 

Gói dịch vụ Mức cước tối thiểu theo lần 
sử dụng 

Mức cước trần 
trong tháng Ghi chú 

Gói Phim truyện 1.000 đồng/phim/48 giờ 
1.000 đồng/tập phim/48 giờ 100.000 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Nhịp cầu 
MyTV 1.000 đồng/nội dung/24 giờ 100.000 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Âm nhạc 

Gói Karaoke 
1.000 đồng/1 nội dung 

70.000 đồng 
cho mỗi gói nôi 

dung 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Trò chơi 1.000 đồng/game/lần chơi 70.000 đồng 
cho mỗi gói nôi 

dung 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD Gói Đọc truyện 

Gói Sức khỏe & 
Làm đẹp 

1.000 đồng/nội dung/24 giờ 

70.000 đồng 
cho mỗi gói nôi 

dung 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Thể thao 1.000 đồng/1 nội dung/48 giờ 100.000 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Phong cách 
sống 1.000 đồng/1 nội dung/24 giờ 100.000 

Không tính phí 
(ngoài cước 

thuê bao) đối 
với 2 gói 

MyTV Gold và 
MyTV Gold 

HD 

Gói Thiếu nhi 1.000 đồng/nội dung/12 giờ 70.000 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Gói Giáo dục đào 
tạo (E-Learing) 1.000 đồng/nội dung/24 giờ Không có 

mức cước trần 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Gói Đào tạo từ xa 1.000 đồng/nội dung/24 giờ Không có 
mức cước trần 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Gói Ket quả xổ số 1.000 đồng/nội dung/24 giờ 70.000 Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV Gói Đấu giá ngược 
Mức cước chi tiết cho từng lần 
đấu giá được thể hiện trên 
màn hình iv (EPG) 

Không có 
mức cước trần 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Gói Bình chọn 
Mức cước chi tiết cho từng lần 
bình chọn được thể hiện trên 
màn hình TV (EPG) 

Không có 
mức cước trần 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Chùm kênh 
VTVcab 30.000 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Chùm kênh K+ 136.364 

Tính phí đối với 
tất cả các gói 
cước dịch vụ 

MyTV 

Ghi chú: Mức cước cho từng nội dung được thể hiện trên màn hình TV (EPG) 
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5ắ Mức cước áp dụng cho khách hàng đăng kỷ sử dụng từ 02 bộ giải mã trở ỉên tại một địa 
chỉ: 

- Từ 02 đến 05 bộ giải mã: giảm 10% tổng cước sử dụng dịch vụ hàng tháng. 

- Từ 06 bộ giải mã trở lên: giảm 20% tổng cước sử dụng dịch vụ hàng tháng. 

D. DỊCH VỤ MEGAVNN (Internet cáp đồng): 

I. Cước đấu nối hòa mạng: 

ĐVT: đồng/thuê bao/lần. 

HÌNH THỨC LẤP ĐẶT 

Modem ADSL khách hàng 
mượn sử dụng 

Modem ADSL khách hàng tự 
trang bị 

HÌNH THỨC LẤP ĐẶT Modem có 
wifi 

Modem không 
có wifl 

Mua tại giao 
dịch của VNPT 

Đồng Nai 

Mua ngoài VNPT 
Đồng Nai 

Trường hợp lắp đặt mới 
trên đôi cáp riêng. 450.000 300.000 50.000 100.000 

Trường họp lắp đặt mới 
trên đôi dây thuê bao có 
sẵn dịch vụ của VNPT 
Đồng Nai đang hoạt 
động. 

300.000 150.000 Miễn phí 50.000 

- Cước đấu nối hòa mạng được áp dụng thống nhất cho các gói dịch vụ MegaVNN, không 
phân biệt tốc độ truy nhập, không phân biệt do khách hàng tự cài đặt hay do VNPT Đồng Nai 
cài đặt. 

* Trường hợp lắp đặt đồng thòi các dịch vụ của VNPT: 

LẮP ĐẶT MỚI ĐÒNG THỜI 

Modem khách hàng mượn 
sử dụng Modem khách hàng tự trang bị 

LẮP ĐẶT MỚI ĐÒNG THỜI 
Modem có 

vvifl 
Modem 

khônc wifi 

Mua tại các giao 
dịch của VNPT 

Đồng Nai 

Mua ngoài 
VNPT Đồng 

Nai 
Lắp đặt mới đồng thời 
MegaVNN+ĐTCĐ hoặc 
MegaVNN+MyTV hoặc 
MegaVNN+ĐTCĐ + MyTV 
cùng lúc trên cùng đôi cáp mới 

450ễ000 300.000 50.000 100.000 

Lắp đặt mới đồng thời 
MegaVNN+ĐTCĐ hoặc 
MegaVNN+MyTV 
trên cùng dôi dây thụê bao có sẵn 
dịch vụ của VNPT Đồng Nai đang 
hoạt dộng. 

300.000 150.000 Miễn phí 50.000 
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II. Cước sử dụng hàng tháng: 

Bảng cước: 

Tên gói cước Mega Basic Mega 
Easy 

Mega 
Pamily 

Mega 
Maxi Mega Pro 

I. Tốc độ truy nhập 

1. Tốc độ cam kết tối đa 
(Download/Ưpload) 3Mbps/512Kbps 

5Mbps/ 
512Kbps 

6Mbps/ 
640Kbps 

8Mbps/ 
640Kbps 

lOMbps/ 
640Kbps 

2ề Tốc độ cam kết tối 
thiểu (Download/Upload) Không Không 

256Kbps/ 
256Kbps 

512Kbps/ 
512Kbps 

512Kbps/ 
512Kbps 

II. Địa chỉ IP IP động IP động IP động IP động Miễn phí 
01 IPtĩnh 

IIL Mức cước 

1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng 

a. Cước thuê bao tháng 
(đông/tháng) Không cước thuê bao 24.000 35.000 75.000 150.000 

b. Cước theo lưu lượng 
(đồng/MB) 

- 400 MB đàu tiên: 
18.181đ 
Mỗi MB tiếp theo: 60đ 

45 
đ/Mbyte 

48 
đ/Mbyte 

50 
đ/Mbyte 

50 
đ/Mbyte 

c. Cước sử dung tối đa 
bao gồm cước thuê bao 
(đồng/tháng) 

200.000 300.000 400.000 825.000 1.200.000 

2. Phương thức 2: Cước trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng) 

Trả sau hàng tháng 
(|đồng/tháng) 150.000 250.000 300.000 675.000 1.050.000 

E. DỊCH VỤ PIBERVNN (Internet cáp quang): 

IỄ Cước đấu nổi hòa mạng: 

1. Cự ly lắp đặt từ điểm truy nhập đến nhà thuê bao theo quy định: 2.000.000 
đồng/lần/STB. 

2. Cự ly lắp đặt từ điểm truy nhập đến nhà thuê bao > mức quy định: 

- Ngoài phần thu quy định tại điểm 1 nêu trên, thu 100% tiền vật tư cáp thuê bao quang từ 
mét cáp thuê bao quang vượt cự ly quy định trở đi. 

- Đơn giá cáp thuê bao quang: Theo đom giá nhập kho thuê bao quang của VNPT Đồng Nai. 

II. Cước sử dụng hàng tháng: 
1. Bảng cưt Í"C.Ệ 

Tốc độ truy nhập 
(Dovvnload/Upload) Sử dụng trọn gói 

(đồng/tháng) Gói cước Tốc độ trong nước 
tối đa 

Tốc độ quốc tế 
tối thiểu 

Trả theo lưu lượng Sử dụng trọn gói 
(đồng/tháng) 

F2Homeẻl 12Mbps/12Mbps Không cam kết 

- Với lưu lượng trên 
20Gb: 25đ/Mb 
- Cước sử dụng tối đa: 
400Ế000đ/tháng 

350.000 
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Fiber2E.2 20Mbps/20]VIbps 

Không áp dụng 

500.000 

Fiber2E.l 32Mbps/32Mbps 

Không áp dụng 

700.000 

Fiber2E 40Mbps/40Mbps Không áp dụng 900.000 

F1.2 46Mbps/46Mbps 512Kbps/ 
512Kbps 

Không áp dụng 

1.200.000 

Fl.l 48Mbps/48Mbps 512Kbps/ 
512Kbps 

Không áp dụng 

1.400.000 

F1 50Mbps/50Mbps 512Kbps/ 
512Kbps 

- Cưóc ửieo lưu lượng: 
60 đồng/Mbyte 
- Cước sử dụng tối đa: 
2.240.000 

1.600.000 

F2 54Mbps/54Mbps 640Kbps/ 
640Kbps 

- Cước theo lưu lượng: 
80 đồng^Vlbyte 
- Cước sử dụng tối đa: 
2.800.000 

2.000.000 

F3 60Mbps/60Mbps 768Kbps/ 
768Kbps 

Không áp dụng 

2.800.000 

F4 70Mbps/70Mbps I.024Kbps/ 
1.024Kbps Không áp dụng 

4.800.000 

F5 80Mbps/80Mbps 1.536Kbps/ 
1.536Kbps 

Không áp dụng 

9.600.000 

F6 90Mbps/90Mbps 2.048Kbps/ 
2.048Kbps 

Không áp dụng 

12.800.000 

2. Cước sử dụng địa chỉ IP tĩnh: 
Số lượng địa chỉ và mức cước: 

Số lượng địa chỉ ị Mức cước (đồng/íháng) 
01 IPtĩnh 454.545 
06 IP tĩnh 909.090 

F. DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG NỘI HẠT 
1. Cước đấu nối hòa mạng: 

stt Tốc độ kênh Mức giá 
(đồng/lần/kênh) 

1 Đên 2Mbps 2.500.000 
2 > 2Mbps đên 34Mbps 5.000.000 
3 > 34Mbps 1 20.000.000 

II. Cước thuê kênh hàng tháng: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/kênh/tháng 
Tốc độ kênh Mức cước 

64Kbps 834 

128Kbps 1.190 
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256Kbps 1.870 

384Kbps 2.330 

512Kbps 2.890 

768Kbps 3.560 

1.024Kbps 4.340 

1.280Kbps 5.490 

1.536Kbps 6.010 

1.792Kbps 6.500 

2.048Kbps 7.000 

34Mbps 31.500 

45Mbps 45.500 

155Mbps 127.390 

622Mbps 231.620 

2,5Gbps 421.140 

Gề DỊCH VỤ MEGAWAN NỘI HẠT: 

I. Cước đấu nối hòa mạng: Mức cước đã bao gồm chi phí thiết lập giao diện UNI (User-
Netvvork Interface) để kết nối với CPE của khách hàng. 

1. Trường hợp lắp đặt cáp đồng: 

Loại cổng 
Mức cước (đồng/lần/cỗng) 

Tốc độ (Kbps) Loại cổng 
Đường dây mói Đtròng dây có sẵn 

Tốc độ (Kbps) 

ADSL 
(2M/640K) 650.000 350.000 

Dưới 512 Kbps SHDSL 
(2M/2M) 1.050.000 750.000 

Dưới 512 Kbps 

ADSL 
(2M/640K) 1.000.000 700.000 Từ 512 Kbps 

đến 640 Kbps 
SHDSL 

(2M/2M) 1.500.000 1.200.000 Từ 512 Kbps 
đến 2.048 Kbps 

2. Trường hợp lắp đặt cáp quang: 

Loại cổng Mức cước (đồng/lần/cổng) Tốc độ (Kbps) 

FE 3.000.000 
Từ 1.024 Kbps trở lên 

GE 5.000.000 
Từ 1.024 Kbps trở lên 

II. Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng: 
Cấu trúc cước gồm: Cước thuê cổng + Cước thuê kênh đường lên (up-link). 
1. Cước thuê cổng: 
Mức cước: 

9 



stt Cổng Mức cước (đồng/cỗng/tháng) 
1 ADSL 90.909 
2 SHDSL 272.727 
3 FE 337.000 
4 GE 673.000 

2ế Cước thuê kênh đường lên (up - ỉink) nội hạt: 
2.1. Phạm vi nội hạt là phạm vi địa giới hành chính toàn tỉnh Đồng Nai. 
2.2. Mức cước: 
a. Bảng 1: 

Đơn vị tính: 1. OOOđồng/tháng 
Tốc độ (Kb/s) Cước đường lên (Up-Link) 

64 128 

128 220 

256 400 

384 520 

512 670 

768 800 

1.024 1.000 

1.280 1.300 

1.536 1.440 

2.048 1.700 

b. Bảng 2: 
Đơn vị tính: ỉ. OOOđồnv/thảng 

Tôc độ (Mb/s) Cước đường lên (Up-Link) 
4 2.550 
5 3.400 

8 5.110 

10 5.960 

20 10.220 

50 18.740 

100 30.670 

150 40.480 

200 49.990 

250 57.490 

300 65.990 

350 72.590 

400 79.990 
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450 86.390 

500 91.990 

550 97.510 

600 103.610 

650 108.790 

700 113.970 

750 119.670 

800 123.980 

850 128.940 

900 133.900 

950 140.600 

1.000 146.930 

1.500 192.470 

2.000 236.550 

2.500 308.550 

3.000 352.630 

3.500 396.710 

4.000 440.790 

4.500 484.860 

5.000 514.250 

5.500 543.640 

6.000 573.020 

6.500 602.410 

7.000 631.800 

7.500 661ỗ180 

8.000 690.570 

8.500 719.950 

9.000 734.650 

9.500 749.340 

10.000 764.030 

G. DỊCH VỤ METRONET NỘI HẠT: 

Iệ Cước đấu nối hòa mạng: Mức cước đã bao gồm chi phí thiết lập giao diện UNI (User 
Network Interface) để kết nối với CPE của khách hàng. 

- Cổng FE: 3.000.000 đồng/lần/cổng 

- Cổng GE: 5.000.000 đồng/lần/cổng 
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IIẼ Cước dịch vụ hàng tháng: 

1. Cẩu trúc cước gồm: 
Cước thuê cổng+Cước thuê kênh đường lên (up-link)+Cước địa chỉ MAC (nếu có) 

2. Cước thuê cổng: 

STT Công Mức cước (đồng/cổng/tháng) 
1 FE 337.000 
2 GE 673.000 

3. Cước thuê kênh đường lên (up - link): 
3.1. Phạm vi nội hạt là phạm vi địa giới hành chính toàn tỉnh Đồng Nai. 
3.2. Mức cước: 
3.2.1. Tốc độ cam kết toi thiểu (CIR-Committed Information Rate): 

Đơn vị tính: 7.000 đồng/tháng 
Tốc độ (Mb/s) Cước đường lên (Up-Link) 

1 1.000 
2 1.700 
4 2.550 
5 3.400 
8 5.110 
10 5.960 
20 10.220 
50 18.740 o

 
o
 H 30.670 

150 40.480 
200 49.990 
250 57.490 
300 65.990 
350 72.590 
400 79.990 
450 86.390 
500 91.990 
550 97.510 
600 103.610 
650 108.790 
700 113.970 
750 119.670 
800 123.980 
850 128.940 
900 133.900 
950 140.600 

1.000 146.930 
1.500 192.470 
2.000 236.550 
2.500 308.550 
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3.000 352.630 
3.500 396.710 
4.000 440.790 
4.500 484.870 
5.000 514.250 
5.500 543.640 
6.000 573.020 
6.500 602.410 
7.000 631.800 
7.500 661.180 
8.000 690.570 
8.500 719.950 
9.000 734.650 
9.500 749.340 
10.000 764.030 

'.2. Tổc độ cam kết tối đa (PIR-Peak In/ormation Rate): 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/thảng 
Tốc độ (Mb/s) Cước đường lên (up-link) 

2 290 
4 430 
6 670 
8 870 
10 1.010 
20 1.730 
30 2.240 
40 2.720 
50 3.180 
60 3.590 
70 3.990 
80 4.400 
90 4.810 
100 5.210 
200 8.500 
300 11.220 
500 15.630 
700 19.370 

1.000 24.970 
1.500 32.720 
2.000 40.210 
2.500 52.450 

4. Cước địa chỉ MAC (Media Access Control) (nếu có): 

4.1. Cước địa chỉ MAC được áp dụng trong trường hợp khách hàng sử dụng CPE là LAN 
Switch Layer 2 và thuê các VNPT tỉnh, thành phố thực hiện định tuyến (routing). 

4.2. Mức cước: Áp dụng lũy tiến như sau: 
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- Từ 01 đến 50 địa chỉ: 5.000 đồng/MAC/tháng. 

- Từ 50 đến 100 địa chỉ: 10.000 đồng/MAC/tháng. 

- Từ 101 đến 1.000 địa chỉ: 20.000 đồng/MAC/tháng. 

- Từ 1.001 địa chỉ trở lên: 30.000 đồng/MAC/tháng. 

H. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: Theo VB số 2474/VNP-KD ngày 06/8/2010 của 
Công ty Dịch vụ Viễn thông (có hiệu lực thi hành kể từ 10/8/2010) 
I. Bảng cước di động trả sau: 

1. Cước hòa mạng Vỉnaphone trả sau: 

stt Loại cước Đơn vị tính 
Mức cước stt Loại cước Đơn vị tính (Đã có VAT) 

1 Cước hòa mạng 35.000 
Cước phí Simcard (Ap dụng chung 
cho tất cả các loại SIM (64K. 128K, 

2 mỉcro SIM, nano SIM...), bao gôm 
SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới 
và SIM thay thế (do chuyển đổi, mat, 
hỏng...). 

Đồng/TB/lần 25.000 

Tổng cộng chi phí hòa mạng mới (1) + (2) 60ể000 

2. Cước thuê bao & cước sử dụng Vinaphone trả sau cơ bản: 

stt Loại cước Đơn vị tính 
Mức cước 

stt Loại cước Đơn vị tính Chưa có 
VAT 

Đã có VAT 

1 Cước thuê bao tháng Đông/TB/tháng 44.545 49.000 
2 Cước gọi 

2.1 
Cước gọi nội mạng Vinaphone 
và cố định VNPT 

Đồng/phút 800 880 

- Block 06 giây đâu Đông/6 giâv 80 88 
- Block 01 giây tiêp theo Đông/1 giây 13.327 14.66 

2.2 Cước gọi ngoại mạng Đồng/phút 890 980 
- Block 06 giây đâu Đông/6 giây 89.09 98 
- Block 01 giây tiếp theo ị Đồng/1 giây 14.845 16.33 

2ệ Gói cước đồng nghiệp, gia đình: 

stt Loại cước Đơn vị tính 
Mửc cước stt Loại cước Đơn vị tính 

Chưa có VAT Đã có VAT 
1 Gọi trong nhóm Đông/phút 400 440 

- Block 06 giây đầu Đông/6 giây 40 44 
- Block 01 giây tiêp theo Đông/1 giây 6.66 7.33 

2 Cước gọi nội mạng Vinaphone 
và cố định VNPT 

Đông/phút 800 880 

- Block 06 giây đâu Đong/6 giây 80 88 
- Block 01 giây tiếp theo Đông/1 giây 13.327 14.66 
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3 Cước gọi ngoại mạng Đông/phút 890 980 
- Block 06 giây đầu Đông/6 giây 89.09 98 
- Block 01 giây tiếp theo Đông/1 giây 14.845 16.33 

II. Bảng cước di động trả trước: 

Dịch vụ Hướng gọi 
Mức cước 

Dịch vụ Hướng gọi (đông/06 
giây đầu) 

(đông/01 giây 
tiếp theo) 

Đông/phút 

VinaXtra 
- Gọi nội mạng Vinaphone, 
cố định VNPT 158 26.33 1.580 VinaXtra 
- Cước gọi ngoại mạng 178 29.66 1.780 

Vinacard - Gọi nội mạng Vinaphone, 
cố định VNPT 118 19.66 1.180 

Vinacard 

- Cước gọi ngoại mạng 138 23.00 1.380 
VinaDaily - Cước thuê bao ngày 1.300 đ/ngày VinaDaily 

- Gọi nội mạng Vinaphone, 
cố định VNPT 110 18.33 1.100 

VinaDaily 

- Cước gọi ngoại mạng 120 20 1.200 
MyZone - Trong Zone MyZone 

+ Gọi nội mạng 
Vinaphone, cố định VNPT 

88 14.66 880 

MyZone 

+ Cước gọi ngoại mạng 128 21.33 1.280 

MyZone 

- Ngoài Zone 188 31.22 1.880 
TalkEz-
Student 

- Cước gọi ngoại mạng 138 23.00 1.380 TalkEz-
Student - Gọi nội mạng Vinaphone, 

cố định VNPT 
118 19.66 1.180 

TalkEz-
Teen 

Gọi trong nước: 

TalkEz-
Teen 

- Cước gọi ngoại mạng 148 24.67 1.480 

TalkEz-
Teen 

- Gọi nội mạng Vinaphone, 
cố định VNPT 

128 21.33 1.280 

TalkEz-
Teen 

Gọi trong nước giờ ưu đãi 06h00-08h00 và 12h-13h hàng ngày TalkEz-
Teen - Cước gọi ngoại mạng 74 12.33 740 

TalkEz-
Teen 

- Gọi nội mạng Vinaphone, 
cố định VNPT 64 10.67 640 

Vina 365 Nội mạng và liên mạng 100 

Từ giây thứ 7 
đến giây thứ 10: 

16.67đồng 

Phút đâu: 
1.500đồng 

Vina 365 Nội mạng và liên mạng 100 
Từ giây thứ 11 

trở đi: 
26.67đồng 

Phút tiêp 
theo: 

1 .óOOđồng 

IV/ BẢNG CƯỚC DỊCH vụ ĐIỆN THOẠI QUÓC TÉ: 
Theo VB số 1988/VNP-KD ngàyề 14/6/2011 có hiệu lực 16/6/2011 và vb số: 1440 ngày 
123/4/2013 của Công ty Dịch vụ Viễn thông (có hiệu lực thi hành kể tò 01/5/2013) 
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1 , 
1 Nơi đến 
! 

Gọi tự động 171 và 
1717 

Gọi tự động 
IDD 

stt 
i 
1 
Ị Nước 
1 (Vùng lãnh thổ) 
1 

Mã nước Mã vùng 
mã dịch vụ 

Block 6 
giây ỗầu 

01 giây 
tiếp 
theo 

Block 
6 giây 

đầu 

01 giây 
tiếp 
theo 

1 ỊAfghanistan 93 Tât cả các mã 600 100 600 100 
2 ỊAlbania 355 66, 67, 68, 69 600 100 600 100 

lAlbania 355 Các mã còn lại 720 120 720 120 
3 ỊAlgeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79 720 120 720 120 

|Algeria 213 Các mã còn lại 360 60 500 60 
4 Umerican Samoa 684 Tât cả các mã 360 60 500 60 
5 ịAmerican Virgin Isl. 1+340 Tât cả các mã 360 60 • 500 60 
6 ịAndorra 376 3,4,6 600 100 600 100 

ỊAndorra 376 Các mã còn lại 360 60 500 60 
7 ịAngola 244 Tât cả các mã 360 60 500 60 
8 lAnguilla 1+264 Tât cả các mã 360 60 5Õ0 60 
9 lAntigua Barbuđa 1+268 Tât cả các mã 360 60 500 60 
10 ịArgentina 54 Tât cả các mã 1 360 60 500 60 
11 lArmenia 374 47,97 1 600 100 ̂  600 100 

ỊArmenia 374 Các mã còn lai Ị 360 60 500 60 
12 |Aruba 297 Tất cả các mã ị 480 80 480 80 
13 ỊAscension Isl. 247 Tât cả các mã ! 3000 500 3000 500 
14 ỊAustralia 61 145, ỉ 47 1 4080 680 4080 680 

iAustralia 61 Các mã còn lai 1 360 60 500 60 
15 Austria 43 71, 73, 74. 81, 82 960 160 960 160 

Austria 43 Các mã còn lai 360 60 500 60 
16 Azerbaijan 994 Tât cả các mã 720 120 720 120 
17 Azores Isl. 351 Tât cả các mã 360 60 500 60 
18 Bahamas 1+242 Tât cả các mã 360 60 500 60 
19 ỊBahrain 973 Tât cả các mã 360 60 500 60 
20 ỊBaleric.Isl 34+971 Tất cà các mã 360 60 500 60 
21 ịBangladesh 880 Tất cả các mã 360 60 500 60 
22 iBarbados 1+246 Tât cả các mã 480 80 480 80 
23 [Belarus 375 602,33344 i 1800 300 1800 300 

1 375 Các mã còn lại 1 600 Ì0Ứ 600 100 
24 ịBelgium 32 Tât cả các mã Ị 720 120 720 120 
25 |Belize 501 6 480 80 480 80 

|Belize 501 Các mã còn lai 360 60 500 60 
26 ịBenin 229 Tât cả các mã 480 80 480 80 
27 ịBermuda 1+441 Tât cả các mã 360 60 500 60 
28 ịBhutan 975 Tât cả các mã 360 60 500 60 
29 ịBolivia 591 Tât cả các mã 360 6Õ1 500 60 
30 iBosnia - Heregovina 387 6,7 600 100 600 100 

ỊBosnia - Heregovina 387 Các mă còn lai 360 60 500 60 
31 Botswana 267 7 600 100 600 100 

Botsvvana 267 Các mã còn lai 360 60 500 60 
32 Brazil 55 Tât cả các mã 360 6Ỡ 500 60 
33 British Virgin Isl. 1+284 Tât cả các mã 480 80 480 80 
34 Brunei 673 Tât cả các mã Sóõ* 6Ơ 500 60 
35 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 ỉ 60 960 160 

Bulgaria 359 Các mã còn lai 360 60 500 60 

16 



36 |Burkinafaso 226 Tât cả các mã 960 160 960! 160 
37 ỊBurundi 257 Tât cả các mã 360 60 500 60 
38 ịCambodia 855 Tât cả các mã 360 60 50« 60 
39 ịcameroon 237 7,9 600 100 600! 100 

ịCameroon 237 22, 88 1800 300 isooị 300 
|Cameroon 237 Các mã còn lai 360 60 500| 60 

40 (Canada 1 Tất cả các mã 360 60 5001 60 
41 Ịcanary Islể 34 Tât cả các mã 360 60 500 60 
42 ịCape Verde 238 59,9 600 10Ơ 6od 100 

ịCape Verde 238 Các mã còn lai 360 60 5od 60 
43 |Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 360 60 sooị 60 
44 ỊCayman IsL 1+345 Tât cả các mã 360 60 500Ị 60 
45 ỊCentral Aữican Rep. 236 Tât cả các mã 1260 210 1260Ị 210 
46 Ịchad 235 2, 3, 5, 6, 7, 9 600 100 600| 100 

ịchad 235 Tât cả các mã 360 60 50D 60 
47 ịchile 56 Tât cả các mã 1620 27Ơ 162» 270 
48 lchina 86 Tât cả các mã 360 60 500 60 
49 Ịchristmas Isl 61 Tât cả các mã 360 ÓD sod 60 
50 ịCocos Isl. 61 Tât cả các mã 360 60 5001 60 
51 ỊColombia 57 Tât cả các mã 360 60 sod 60 
52 |Comoros 269 Tât cả các mã 960 160 960 160 
53 ICongo, Rep of the 242 Tât cả các mã 960 160 9601 160 
54 ỊCongo, DPR of the 243 12, 42, 43,77 4080 680 4080| 680 

ịCongo, DPR of the 243 Các mã còn lai 720 120 720j 120 
55 ịCook Isl. 682 Tât cả các mã 1620i 270 162d 270 
56 ỈCosta Rica 506 Tât cả các mã 360 60 500 60 
57 ịCroatia 385 Tât cả các mã 360 6Ơ 500 60 

ịCroatia 385 9 600 100 600 100 
58 ịCuba 53 Tât cả các mã 1920 320 192« 320 
59 byprus 357 Tât cả các mã 360 ÓỮ 5od 60 
60 |Czech 420 Tât cả các mã 360 6Ơ sod 60 
61 iDenmark 45 Tât cả các mã 360 60 sod 60 
62 ịDiego Garcia 246 Tât cả các mã 240Ơ 400 2400* 400 
63 ỊDjibouti 253 Tât cả các mã 720 120 7201 120 
64 pominica Isl. 1+767 Tât cả các mã 360 60 500! 60 
65 ỊDominican Rep. 1+809 Tât cả các mã 360 60Ị 500 60 
66 |Timor-Leste 670 Tât cả các mã 3000 500 30001 500 
67 |Ecuador 593 Tât cả các mã 360 60 sod 60 

ỊEcuador 593 59,6,8,9 600 100 6od 100 
68 lEgypt 20 Tât cả các mã 360 60 5od 60 
69 ỈEl Salvador 503 Tât cả các mã 600 10Ơ 6od 100 
70 ỊEquatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 480 80 
71 ỊEritrea 291 Tât cả các mã 600 100 6od 100 
72 ịEstonia 372 40,70,5,81,82 1620 27Ơ 162« 270 

ịEstonia 372 Các mã còn lai 600 100 6od 100 
73 ỊEthiopia 251 Tât cả các mã 600 100 6od 100 
74 Ịpalkland ỉsl. 500 Tât cả các mã 3000 500 300« 500 
75 ịparoe Isl. 298 Tât cả các mã 600 10Ơ 6od 100 
76 pi.ii 679 Tât cả các mã 600 100 60« 100 
77 Ịpinland 358 Tât cả các mã 360 60 5od 60 
78 ỊPrance 33 Tât cả các mã 360 60 5od 60 
79 [prench Guiana 594 _ 69 720 120 72Ọ[ 120 
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ịprench Guiana 594 Các mã còn lại 
. 

80 ịErench Polynesia 689 Tât cả các mã 720ị 12C Ị 7261 120 
81 ịGabon 241 Tât cả các mã 960ị 160| 960| 160 
82 kjambia 220 Tât cả các mã 1260j 2101 12601 210 
83 ỊGeorgia 995 Tât cả các mã 36o| 6 oi sool 60 
84 [Germany 49 115,180 720| 120] 720 1 120 

ịGermany 49 Các mã còn lại 3601 60ị 5001 60 
85 iGhana 233 Tât cả các mã 600I looị 600Ỉ 100 
86 |Gibratar 350 5,6 6001 lool 600| 100 

ỊGibraltar 350 Các mã còn lại 360 6oj sooị 60 
87 |Greece 30 Tât cả các mã 360| 60; sool 60 
88 ịGreenland 299 Tât cả các mã 16201 270 16201 270 
89 ỊGrenada 1+473 Tât cả các mã 48ỎI 80 48Õr 80 
90 ịGuadeloupe 590 Tât cả các mã 3601 60 500! 60 
91 ỈGuam 1+671 Tât cả các mã 36ồị 60 500 60 
92 puatemala 502 Tât cả các mã 36$ 60 500 60 
93 ỊGuinea 224 Tât cả các mã 960i 160 960 160 
94 ịGuinea Bissau 245 Tât cả các mã 960; Ĩ6Õ 960 160 
95 ịGuyana 592 Tât cà các mã 6001 100 600 100 
96 [Haiti 509 Tât cả các mã 600| 100 600 100 
97 ịHonduras 504 Tât cả các mã 36ÕÍ 60 500 60 
98 ỊHongkong 852 Tát cả các mã 360 60 500 60 
99 ỊHungary 36 Tât cả các mã 360 60 500 60 
100 ịlceland 354 Tât cả các mã 360 60 500 60 
101 llndia 91 Tât cả các mã 360 60 500 60 
102 Indonesia 62 868 2400 400 2400 400 

Ịlndonesia 62 Các mã còn lại 360 60 500 60 
103 Ịlran 98 Tât cả các mã 360 60 500 60 
104 Iraq 964 Tât cả các mã 360 60 500 60 
105 Ireland 353 82, 83, 89 720 120 720 120 

Ireland 353 Các mã còn lại 360 60 500 60 
106 Israel 972 Tất cả các mã 360 60 500 60 
107 Italy 39 1 Tất cả các mã 360 60 * ( ) ( >  60 
108 [vor> Coast 225 90 2400 400 2400 400 

Ivory Coast 225 
—1+876 

Các mã còn lại 720 120 720 120 
109 Jamaica 

225 
—1+876 Tât cả các mã 600 100 600 100 

110 ựapan 81 Tât cả các mã 360 60 500 60 
111 ỉiordan 962 Tât cả các mã 360 60 500 60 
112 ịKazakhstan 7 Tât cả các mã 360 60 500 60 
113 Kenya 254 Tât cả các mã 360 60 500 60 
114 IKiribati 686 Tât cả các mã 2400 400 2400 400 
115 ỊKorea, DPRof 850 Tât cả các mã 1920 320 192Ơ 320 
116 |Korea, Rep. of 82 Tât cả các mã 360 60 500 60 
117 ÌKuvvait 965 Tât cả các mã 360 60 500 60 
118 ỊKyrgyzstan 996 Tât cả các mã 360 60 500 60 
119 [Laos 856 Tât cả các mã 360 60 60 
120 ịLatvia 371 Tât cả các mã 1920 320 1920 320 
121 ỊLebanon 961 Tât cả các mã 360 60 500 60 
122 Lesotho 266 6 600 100 600 100 

Lesotho 266 Các mã còn lại 36Õ' 60 500 60 
123 ỈLiberia 231 Tât cả các mã 960 16? 960 160 
124 Libya 218 Tât cả các mã 960 ĨÓCI 960 160 
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125 ịLiechtenstein 423 6, 7,8, 9 1260 r 210 r 1260 r 210 
ịLiechtstenstein 423 Các mã còn lai 360 60 500 60 

126 ịLithuania 370 Tât cả các mã 360 60 500 60 
(Lithuania 370 37,52,7,8,9 960 160 960 160 

127 ịLuxembourg 352 Tât cả các mã 360 
h _ 

500 60 
128 ịMacao 853 Tât cả các mã 360 60 500 60 
129 [Macedonia 389 7 720 120 720 120 

ịMacedonia 389 Các mã còn lai 360 60 500 60 
130 ịMadagascar 261 2 240Ơ 400 2400 400 

ỊMadagasca 261 Các mã còn lai 960 160 960 160 
131 ỊMadeira 351+91 Tât cả các mã 360 60 500 60 
132 |Malawi 265 Tât cả các mã 360 60 500 60 
133 ỈMalaysia 60 Tât cả các mã 360 60 500 60 
134 ịMaldives 960 Tât cả các mã 1620 270 1620 270 
135 klali 223 Tât cả các mã 600 100 600 100 
136 ỊMalta 356 Tât cả các mã 360 60 50Ơ 60 
137 ỊMarshall Isl. 692 Tât cả các mã 600 100 600 100 
138 ỊMartinique 596 69 720 12ữ 720 120 

ỊMartinique 596 Các mã còn lại 360 60 500 60 
139 ỈMauritania 222 Tât cả các mã 960 160 960 160 
140 ỊMauritius 230 Tât cả các mã 360 60 500 60 

ỈPrench Departments 
141 L&T erritoriesin the 

Ịlndian Ocean 
262 

Tât cả các mã, ngoại trừ 
mã của Mayotte Island 

và Reunion Island 
480 80 480 80 

142 ịMayotte Island 262 269, 639 720 120 720 120 
143 ịMexico 52 Tât cả các mã 360 60 500 60 
144 ịMicronesia 691 Tât cả các mã 480 80 480 80 
145 lMidwayIsl. 1+808 Tât cả các mã 360 60 sod 60 
146 ịMoldova 373 6,7 600 100 600| 100 

ỊMoldova 373 Các mã còn lai 360 60 500 60 
147 [Monaco 377 4,6 720 120 720 120 

[Monaco 377 Các mã còn lai 360 60 500 60 
148 ịMongolia 976 Tât cả các mã 360 60 500 60 
149 ịMontenegro 382 6 720 120 720 120 

ịMontenegro 382 Các mã còn lai 360 60 500 60 
150 ỊMontseưat 1+664 Tât cả các mã 360 60 500 60 
151 (Morocco 212 5,6 960 160 960 160 

ịMorocco 212 Các mã còn lại 360 60 500 60 
152 |Mozambique 258 84 600 100 600 100 

lMozambique 258 Các mã còn lại 360 60 500 60 
153 ỊMyanmar 95 Tât cả các mã 600 100 60Ơ 100 
154 iNamibia 264 Tât cả các mã 360 60 500 60 
155 |Nauru 674 Tât cả các mã 2400 400- 2400| 400 
156 [Nepal 977 Tât cả các mã 360 60 500 60 
157 ỊNetherlands 31 Tât cả các mã 360 60 500 60 
158 |Netherlands Antilles 599 Tât cả các mã 360 60 500 60 
159 lNew Caledonia 687 Tât cả các mã 480 80 480 80 
160 |New Zealand 64 Tất cả các mã 360 60 500 60 
161 ỊNicaragua 505 Tât cả các mã 480 80 480 80 
162 Niger Republic 227 201,2040 3000 500 3000| 500 

ịNiger Republic 227 Các mã còn lai 600 100 600 100 
163 ịNigeria 234 Tât cả các mã 360 60 500 60 
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164 ịNiue Island 683 Tât cả các mã 40801 6801 4Ô8Ỡ; 680 
165 ịNoríolk Island 672 Tât cả các mã 30001 500ị 30001 500 
166 Nonvay 47 4, 58, 59, 9 48C i 80| 480] 80 

ỊNorway 47 Các mã còn lai 360| 601 50C lị 60 
167 ỊOman 968 9 6001 lOOí 60C 1 100 

ịOman 968 Các mã còn lai 3601 60 5001 60 
168 ỊPakistan 92 Tât cả các mã 3601 60| 500| 60 
169 ỊPalau 680 Tât cả các mã 720Ị 120] 720; 120 
170 iPalestine 970 Tât cả các mã 360| 60| 50C 1 60 
171 ịpanama 507 Tât cả các mã 3601 601 500 1 60 
172 ỊPapua New Guinea 675 Tât cả các mã 126C Ị 210ị 1260) 210 
173 ịParaguay 595 Tât cả các mã 360] 60ị 500| 60 
174 ỊPeru 51 Tât cả các mã 360| 60| 500 1 60 
175 ịphilippines 63 Tất cả các mã 360| 601 500 Ị 60 

Ị 
176 Ịpoland 48 6907, 720, 7280. 

8811,22 720; 120 720! 120 
Ị 1 ỉ 

ịPoland 48 Các mã còn lại 360: 60] 500i 60 
177 ịPortugal 351 Tất cả các mã 360 60; 5001 60 
178 ịPuerto Rico 1+787 Tất cả các mã 360 60! 5001 60 
179 IQatar 974 Tất cả các mã 360; óõỊ 5ÕÕI 60 
180 ỊReunion Island 262 692,693 7201 12ÕỊ 720; 120 
181 ỊRomania 40 Tât cả các mã 36Õr 60; 5ÕÕf 60 
182 ịRussia 7 Tất cả các mã 3601 60 5001 60 

iRussia 7 954 16201 270! 16 2 õị 270 
183 ịRuwanda 250 Tât cả các mã 36ÔÌ 6o| soạ 60 
184 ỊSaipan ( Mariana ) 1+670 Tât cả các mã 36oj 60; 500; 60 
185 ỊSan Marino 378 Tât cả các mã 2400! 400 2400) 400 
- „, ỊSao Tome and 

Ịprincipe 239 Tất cả các mã 2400 400 2400Ị 400 

187 ịSaudi Arabia 966 Tât cả các mã 360 60 5001 60 
188 [Senegal Republic 221 Tât cả các mã 960| 160 9601 160 
189 ịSerbia 381 Tât cả các mã 720 120 720! 120 
190 ỊSeychelles Island 248 ; Tât cả các mã 1260 210 1260) 210 
191 isierra Leone 232 

65 
Tât cả các mã 960 160 9601 160 

192 ỊSingapore 
232 
65 Tất cả các mã 360 60 5001 60 

193 (Slovakia 421 Ị Tâtcảcácmã 360 60 sỗõỊ 60 
194 Ịsiovenia 386 43,49 960 

"360 
160 9601 160 

ịsiovenia 386 Các mã còn lai 
960 

"360 60 5001 60 
195 ỈSolomon Islands 677 Tât cả các mã 1920 _ 192(1 320 
196 ISomalia 252 Tât cả các mã 1260 ~ 2Ìoj 1260; 210 
197 ISouth Africa 27 1,2,3,4, 5.8 600 100; 600 100 

Isouth Aírica 27 Các mã còn lai 360 60; 500 60 
198 ISouth Sudan 211 Tất cả các mã 600 ĩốõị 600 100 
199 ịSpain 34 51,901,902 1620 270| 1620 270 

ịSpain 34 Các mã còn lai 360 60! 500 60 
200 |Sri Lanka 94 Tât cả các mã 360 ÓÕT 500 60 
201 IStHelena 290 Tât cả các mã 3000 500« 300Ơ 500 
202 Ịst. Kitts & Nevis 1+869 Tât cả các mã 480 801 480 80 
203 Ịst. Lucia 1+758 Tât cả các mã 480 801 480 80 
OĨSA P'erre and 

[Miquelon 508 Tất cả các mã 720 120; 720 Ị 120 

205 ỊSt Vicent & 1+784 Tât cả các mã 480 80Ị 480 80 
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Grenadines " r 
206 Sudan 249 Tât cả các mã 360 60 500j 60 
207 Suriname 597 Tât cả các mã 600 100 6od 100 
208 Swaziland 268 Tât cả các mã 360 60 500 60 
209 Svveeden 46 Tât cả các mã 360 60 5001 60 
210 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160 960! 160 

Switzerland 41 Các mã còn lai 360 60 500 60 
211 Syria 963 Tât cả các mã 360 60 sod 60 
212 Taiwan 886 Tât cả các mã 360 60 500 60 
213 Tạịikistan 992 Tât cả các mã 360 60 5od 60 
214 Tanzania 255 Tât cả các mã 600 100 6od 100 
215 Thailand 66 Tât cả các mã 360 60 500 60 
216 Togo 228 Tât cả các mã 960 160 960Ị 160 
217 Tokelau 690 Tât cả các mã 2400 400 2400j 400 
218 Tonga Islands 676 Tât cả các mã 960 96or 160 
219 Trinidad &Tobago 1+868 Tât cả các mã 360 60 sooị 60 
220 Tunisia 216 Tât cả các mã 960 160 960! 160 
221 Turkey 90 Tât cả các mã 360 60 sod 60 
222 Turkmenistan 993 Tât cả các mã 360 6ữ 500 60 
223 Turks and Caicos Isl. 1+649 Tât cả các mã 480 80 48õr 80 
224 Tuvalu 688 Tât cả các mã 2400 40Ơ 24od 400 
225 Uganda 256 Tât cả các mã 360 60 500 60 
226 Ukraine 380 Tất cả các mã 360 60 sooị 60 

227 United Arab 
Emirates 971 Tất cả các mã 360 60 50o| 60 

228 United Kingdom 44 208779, 70, 76, 84,87 1620 270- 16201 270 
United Kingdom 44 Các mã còn lai 360 60! 500| 60 

229 Uruguay 598 Tât cả các mã 360 601 500! 60 

230 
USA (bao gôm 
Alaska 1+ 907 và 
Hawaii 1 + 808) 

1 Tất cả các mã trừ Alaska 360 60 500| 
1 ị 

60 

231 Uzbekistan 998 Tât cả các mã 360 601 500| 60 
232 Vanuatu 678 Tât cả các mã 960 160; 96o! 160 
233 Vatican City 39 Tât cả các mã 360 60 5001 60 
234 Venezuela 58 Tât cả các mã 360 60 SÕoT 60 
235 Wake Isl. 1+808 Tât cả các mã 360 60! 500! 60 
236 Wallis & Portuna Isl. 681 Tât cả các mã 2400 400| 24od 400 
237 Westem Sahara 21 Tât cả các mã 360 60! sod 60 
238 Westem Samoa 685 Tât cả các mã 960 160! 960 160 
239 Yemen Republic 967 Tât cả các mã 360 60| 500 60 
240 Zambia 260 Tât cả các mã 360 60| sod 60 
241 Zimbabwe 263 11,23,71,73,77,91,953 1620 270 16201 270 

Zimbabwe 263 Các mã còn lai 360 60 500 60 
242 Các hướng khác 360 60 5001 60 
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• Bảng cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các đầu số vệ tinh: 

1 Nơi đến ỉ 
Gọi tự động 171 

và 1717 Gọi tự động IDD 

Ị Nước (Vùng lãnh 
I thổyrên dịch vụ 

Mã địch 
vụ toàn 

cầu 
Mã vùng/mã dịch vụ 01 phút 

ỗầu 
01 phút 
tiếp theo 

01 phút 
ỗầu 

01 phút 
tiếp 
theo 

Ị ỊINMARSAT 
iAeronautical 870 5 55000 55000 55000 55000 

ỊINMARSAT B High 
Ịspeed Data 870 39 150000 150000 150000 150000 

ỊlNMARSAT B Voice 870 30,31,32,33,34,35, 
36,37,38 55000 55000 55000 55000 

ỊlNMARSAT BGAN 870 77 55000 55000 55000 55000 
[INMARSAT BGAN 
|HSD 870 78 150000 150000 150000 150000 

ỊLNMARSAT 
IGAN/FLEET/HSD 870 60 99000 99000 99000 99000 

ỊlNMARSAT M Voice 870 61,62, 63, 64. 65. 66. 
67, 68, 69 55000 55000 55000 55000 

ỊlNMARSAT Mini 
lM/Fleet/Gan 870 76 55000 55000 55000 55000 

ÍINMARSAT 870 Các mã còn lai 99000 99000 99000 99000 
„ ịGlobal Mobile Satellite 

ịsystem ELLIPS 881 2,3 99000 99000 99000 99000 

|Global Mobile Satellite 
ịSystem IRIDIUM 881 6,7 99000 99000 99000 99000 

ỊGlobal Mobile Satellite 
iSystem GLOBAL 881 8,9 55000 55000 55000 55000 

ịGlobal Mobile Satellite 
ịSystem 881 Các mã còn lại 9900Ơ 99000 99000 99000 

IINTL NETWORKS 
ỊEMSAT 882 13 99000 99000 99000 99000 

ịlNTL NETWORKS 
Ịrhuraya 882 16 99000 99000 99000 99000 

IINTL NETWORKS 
bTAG NGN 882 28 15000 15000 15000 15000 

ỊINTL NETVVORKS 
|Maritime 
ịCommunication 
ỈPartners 

882 32 55000 55000 55000 55000 

ỊINTL NETWORKS 
pration Technologies 
|Network 

882 33 55000 55000 55000 55000 

ÍINTL NETWORKS 
IGNS 882 34 55000 55000 55000 55000 

|INTL NETWORKS 
ịiasper 882 35 99000 99000 99000 99000 

ỊLNTL NETWORKS 
ịiersey Telecom 882 36 99000 99000 99000 99000 

ỊINTL NETWORKS 
[Elipso 882 38 99000 99000 99000 99000 

ỊINTL NETWORKS 
PnAir 882 98 99000 99000 99000 99000 
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INTL NETWORKS 
Aeromobile 882 99 99000 99000 99000 99000 

ịlNTL NETWORKS 882 Các mã còn lai 99000 99000 99000 99000 

4 ƯNITL NETWORKS 
mtt 883 14 15000 15000 15000 15000 

INTL NETWORKS 
Telenor 883 12 15000 15000 15000 15000 

nSITLNETWORKS 
Voxbone 883 51 15000 15000 15000 15000 

INTLNETWORKS 883 Các mã còn lại 15000 15000 15000 15000 

Trên đây là bảng giá cước dịch vụ Viễn thông công nghệ thông tin của VNPT Đồng Nai. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc VTT (để b/cáo); 
- LưuKHKD. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ /| c/OĐ-UBND Đằng Nai, ngày^síhảng 4 năm 2015 
VÀTKTYỄN THÒỈ sở THỒN6 TIN VÀ^rRUYÉN THÒNG [ 

CÔNG VẪN ĐẾN I , 
1 QUYẾT ĐỊNH r 

Thêduyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp 
thành phô Biên Hòa đên năm 2020, tâm nhìn đên năm 2030 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và ƯBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về 
lập, pê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 
của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính 
phù phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng 
Nai tại Tờ trình số 924/TTr-SNN ngày 06/4/2015 về việc đề nghị phê duyệt Quy 
hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, 

QƯYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố 
Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chính sau: 

I. Quan điểm phát triển 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp Biên Hòa phải phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Đồng Nai và Tp. Biên Hòa; gắn phát 
triển sản xuất nông nghiệp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và các quy 
hoạch khác trên địa bàn thành phố. 

- Tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình nông nghiệp 
sử dụng ít đất, ít lao động, tận dụng lao động nhàn rỗi, lao động ngoài độ tuổi và 
đặc biệt là ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trườngắ 



- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, kết 
hợp hài hòa với công nghệ truyền thống để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và góp phần tăng 
thu nhập cho người lao động. 

- Phát triển nông nghiệp thành phố Biên Hòa không chỉ đóng góp về lĩnh 
vực kinh tế mà quan trọng là giữ lại các mảng xanh, không gian mở, tạo cảnh 
quan xanh sạch, đẹp cho Thành phố. Đồng thời cung cấp lượng nông sản tươi 
sạch, an toàn VSTP cho người dân. Vì vậy, ngoài nhân tố chính tham gia vào quá 
trình sản xuất là người nông dân, thì cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị; 
trong đó, vai trò của nhà nước là xây dựng và thực hiện các chính sách phù hợp 
với yêu cầu phát triển; vai trò của các tổ chức đoàn thể là vận động, tuyên truyền 
và nâng cao nhận thức về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao...vai trò của các doanh nghiệp là tham gia một cách có hiệu quả vào từng 
đoạn của chuỗi giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông nghiệp. 

II. Mục tiêu phát triển 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển sản xuất nông nghiệp ở Biên Hòa theo hướng phát triển nông 
nghiệp đô thị, với các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử 
dụng ít đất, sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Ngoài mục tiêu mang 
lại thu nhập cho người sản xuất trực tiếp, cung cấp lượng thực phẩm tươi sống ổn 
định cho người dân Thành phố; sản xuất nông nghiệp ở Biên Hòa còn giữ vai trò 
quan trọng trong việc giữ lại các không gian xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp 
để phát triển đô thị. 

2. Muc tiêu cu thể • • 

a) Thời kỳ 2014 - 2015 

- Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp (Theo giá so sánh năm 
2010) sẽ giảm khoảng 12,9%, trong đó nông nghiệp giảm 17,5%; thủy sản tăng 
9,3%- Trong nội bộ ngành nông nghiệp thì trồng trọt giảm 0,5%, dịch vụ nông 
nghiệp tăng 25%, chăn nuôi sẽ giảm rất mạnh, khoảng 20%ề 

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2015 là: nông nghiệp 76,98%, lâm 
nghiệp 0,57%, thủy sản 22,45%. Trong nội bộ khu vực nông nghiệp thì trồng trọt 
35,08%, chăn nuôi 60,08% và dịch vụ nông nghiệp chiếm 4,84%. 

- Đến hết năm 2015, phấn đấu di dời toàn bộ các trang trại, hộ chăn nuôi ra 
khỏi thành phố để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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- Giá trị sản xuất nông nghiệp trên ha đất nông nghiệp đạt 226 triệu 
đồng/năm; GTSX trồng trọt/ha đất canh tác đạt 110 triệu đồng/năm và GTSX 
nông nghiệp/lao động nông nghiệp đạt 129 triệu đồng. 

b) Thời kỳ 2016-2020 

- Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp (Theo giá so sánh năm 
2010) sẽ giảm khoảng 12,2%, trong đó nông nghiệp giảm 20,2%; thủy sản tăng 
2,9%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp thì trồng trọt giảm 5,1%, dịch vụ nông 
nghiệp tăng 22,2%; chăn nuôi sẽ giảm toàn bộ. 

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2020 là: nông nghiệp 56,96%, lâm 
nghiệp 1,05%, thủy sản 41,99%ằ Trong nội bộ khu vực nông nghiệp thì trồng trọt 
81,58%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 18,42%. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp trên ha đất nông nghiệp đạt 481 triệu 
đồng/năm; GTSX trồng trọt/ha đất canh tác đạt 443 triệu đồng/năm và GTSX 
nông nghiệp/lao động nông nghiệp đạt 204 triệu đồng. 

c) Tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp (Theo giá so sánh năm 
2010) sẽ giảm khoảng 1,1%, trong đó nông nghiệp giảm 1,8%; thủy sản giảm 
0,5%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp thì trồng trọt giảm 2,9%, dịch vụ nông 
nghiệp tăng 0,3 %ắ 

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2030 là: nông nghiệp 58,86%, lâm 
nghiệp 1,05%, thủy sản 40,09%. Trong nội bộ khu vực nông nghiệp thì trồng trọt 
77,6%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 22,4%. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp trên ha đất nông nghiệp đạt 750 triệu 
đồng/năm; GTSX trồng trọt/ha đất canh tác đạt 500 triệu đồng/năm và GTSX 
nông nghiệp/lao động nông nghiệp đạt khoảng 350-380 triệu đồng. 

m. Quy hoạch phát triển các ngành hàng nông nghiệp 

l.Phát triển ngành trồng trọt 

a) Cây hàng năm 

- Sản xuất rau an toàn: Tập trung phát triển vùng chuyên canh rau an toàn ở 
Trảng Dài và các phường, xã có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất rau khá lớn 
như: Tân Phong, Tân Biên, Hố Nai... đồng thời chú trọng phát triển trồng rau an 
toàn phân tán trong các khu dân cư ở các phường khác..ằvới các chủng loại rau 
đã thích nghi tốt với điều kiện sinh thái ở Biên Hòa như: Rau cải các loại, sà lách, 
cải bắp, mồng tơi, dền, rau gia vị, rau muống; khổ qua, dưa chuột, bí đỏ, bí xanh. 
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bầu, đậu quả các loại...Chú trọng tập huấn nông dân và nhân rộng mô hình phát 
triển sản xuất các loại rau mầm an toàn để cung cấp cho các siêu thị và phục vụ 
cho nhu cầu tại chỗ của người dân. Dự kiến diện tích gieo trồng rau ở Biên Hòa 
đạt khoảng 670 ha năm 2015, sản lượng 15.670 tấn; năm 2020 khoảng 430 ha, 
sản lượng 10.750 tấn; lâu dài đến năm 2030 còn khoảng 150-200 ha, sản lượng 
4.500-5.000 tấn. 

- Sản xuất hoa: Tiếp tục phát triển ở Biên Hòa theo hướng luân canh với sản 
xuất rau và sản xuất trong sân vườn, tập trung vào 02 mô hĩnh phát triển: 

+ Mô hình trồng hoa cúc, vạn thọ, mào gà..ẻ: Năm 2015 ước đạt 20ha, sản 
lượng 1.000.000 chậu/năm; năm 2020 đạt khoảng 40ha, sản lượng 2.200.000 
chậu/năm và năm 2030 khoảng 50 ha, sản lượng 3.000ẽ000 chậu/năm 

+ Mô hình trồng hoa Phong Lan: Năm 2015, toàn Thành phố có khoảng 
15-20 hộ trồng Phong Lan, năm 2020 có khoảng 30-40 hộ và lâu dài đến năm 
2030 khoảng 70-100 hộ. Tập trung chủ yếu ở địa bàn Tân Biên, Tân Phong, Hiệp 
Hòa, Hố Nai, Bửu Hòa, Trảng Dài, Phước Tân... 

Bên cạnh các mô hình trồng hoa như trên cần khuyến khích các hộ có tay 
nghề, mặt bằng, vốn.. .phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hoa cảnh, trồng 
cây bonsai và cây cảnh để trong nhà. Phát triển và liên kết các câu lạc bộ hoa 
kiểng hiện có thành Hội hoa cây kiểng Biên Hòa. 

- Sản xuất lúa gạo: Sản xuất lúa gạo ở Biên Hòa đến năm 2020 chỉ còn duy 
trì ở khu vực xã Phước Tân, Tam Phước và Hiệp Hòaắ Trong phát triển cần chú 
trọng đến sản xuất các giống lúa chất lượng cao ở địa phương và sản xuất theo 
phương thức hữu cơ, sản xuất lúa sạch để phục vụ cho nhu cầu cho cư dân đô thị, 
kết họp với luân canh rau màu trên đất lúa để mang lại thu nhập cao cho người 
sản xuất. Năm 2015 diện tích gieo trồng lúa ở Biên Hòa còn khoảng 420ha, sản 
lượng 2.155tấn; năm 2020 còn khoảng 240ha, sản lượng 1.326 tấn; đến năm 2030 
không còn sản xuất lúa ở Biên Hòa. 

b) Cây ăn trải: Tập trung phát triển các vườn cây ăn trái gắn với các hộ gia 
đình, các khu du lịch sinh thái để vừa làm đẹp cảnh quan, thu hút khách du lịch, 
người lao động trong các ngày nghỉ cuối tuần và cung cấp lượng trái cây tươi, 
chất lượng cho người dân Thành phố. Các chủng loại trái cây tiếp tục phát triển ở 
Thành phố gồm: Xoài, sầu riêng. Chôm chôm, Cam quýt, chuối.. ề 

2. Phát triển ngành chăn nuôi 

- Định hướng phát triển: Đến năm 2016 sẽ cơ bản ngưng hoàn toàn việc 
phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Thay vào đó, các hộ 
chăn nuôi di dời sang các vùng quy hoạch khuyến khích phát triển chăn nuôi ở 
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các huyện, thị xã thuộc tỉnh, đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch; 
hoặc chuyển đổi sang các mô hình nuôi các loại vật nuôi khác phù hợp với yêu 
cầu phát triển đô thị như: Nuôi lươn không bùn, nuôi ếch, nuôi các loại đặc sản 
khác... 

- Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Từ nay đến năm 2017 tập trung lựa 
chọn địa điểm, thu hút đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm tập trung đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật, môi trường và công 
suất để đến năm 2017 đưa vào hoạt động. Từ năm 2017, trên địa bàn thành phố 
Biên Hòa chỉ cho tồn tại hoạt động 02 cơ sở giết mổ là nhà máy ƯNITED trong 
Khu công nghiệp LOTECO Biên Hòa-Đồng Nai và 01 cơ sở giết mổ mới đầu tư. 

3. Phát triển ỉâm nghiệp 

- Tập trung quản lý và bảo vệ diện tích rừng hiện có đặc biệt là khu vực 
rừng phòng hộ do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý. Tiếp tục chăm sóc, 
trồng dặm những diện tích đã khoanh trồng trên phần đất được phân định cho lâm 
nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng mới, chăm sóc nhằm 
tăng chất lượng rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về nhân giống, lâm sinh để tăng tỷ lệ cây sống, 
tăng năng suất, sản lượng rừng trồng và chủ động trong công tác phòng chống 
cháy rừng. 

- Tổ chức di dời, tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống trên diện tích 
đất lâm nghiệp do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý theo chủ trương của 
ƯBND tỉnh quyết định số 1816/QĐ.CT.UBT ngày 21/5/2005. 

- Chú trọng đầu tư phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng phòng hộ do 
Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý với các loại hình du lịch, nghỉ ngơi phù 
hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. 

- Các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp: Thực hiện trồng rừng phòng hộ cảnh 
quan tại khu vực do Trung tâm Lâm nghiệp quản lý, giữ ổn định diện tích rừng 
phòng hộ trên địa bàn Biên Hòa đến năm 2020 đạt 163ha. Ngoài ra, sẽ giữ lại 
35,7ha đất rừng sản xuất ở phường Long Bình, Tân Phong và xã Tam Phước. 

- Tiếp tục triển khai trồng cây xanh trong các công viên, các khu du lịch, 
mảng xanh cách ly, hành lang xanh dọc theo sông suối, trồng cây phân tán trong 
các cơ quan, đơn vị, trường học, mỏ đá đã đóng cửa ... 

4. Phát triển thủy sản 

- Tiếp tục sắp xếp hoàn chỉnh các hộ nuôi cá bè vào khu quy hoạch đã phê 
duyệt để phù hợp với cảnh quan sinh thái sông Đồng Nai, chỉnh trang xây dựng 
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các bè cá đảm bảo vẻ mỹ quan cho đô thị Biên Hòa, cam kết thực hiện đúng các 
quy định về môi trường để bảo vệ môi trường nước. Đồng thời không ngừng 
nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào nuôi cá lồng 
bè để phát triển theo hướng hiện đại, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên sông 
nước. Các đối tượng nuôi lồng, bè chủ lực như cá Điêu Hồng, cá Lăng, cá 
cảnh.... tập trung ở khu vực sông Cái và khu vực phường Long Bình Tân. Tiếp 
tục phát triển mô hình nuôi ếch, nuôi cá thịt và nuôi cá giống cung cấp cho thị 
trường trong và ngoài thành phố. 

- Tổ chức nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng tập trung trên các diện 
tích ao hồ nhỏ, tập trung nhiều ở các phường xã: Tân Hạnh, Phước Tân, Hiệp 
Hòa, Tam Hiệp, Bửu Long. Với các đối tượng nuôi chủ lực như: cá rô đồng, điêu 
hồng, lăng, rô phi đơn tính, lóc, trê; nhóm cá trắng như mè hoa, mè trắng, trôi, 
trắm, chép. 

- Diện tích uôi trồng thủy sản thành phố Biên Hòa năm 2015 là 166 ha tăng 
lên 193 ha vào năm 2020ể Trong đó, diện tích nuôi cá thâm canh, bán thâm canh 
đến năm 2020 là 50 ha; diện tích nuôi quản canh cải tiến, kết hợp đến năm 2020 
là 138ha. Giảm số lượng nuôi cá lồng bè đến năm 2015 còn 402 cái và duy trì 
đến năm 2020 (theo đúng quy hoạch nuôi cá lồng bè của thành phố Biên Hòa đã 
được phê duyệt). 

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản đến 2015 đạt 2.755 tấn, tăng nhẹ lên 3.177 
tấn vào năm 2020. Trong đó, sản lượng cá nuôi ao hồ chiếm 65,3%, sản lượng 
nuôi cá lồng bè chiếm 34,0%, sản lượng nuôi thủy đặc sản chiếm tỷ lệ thấp. 

- về lâu dài đén năm 2030, nuôi trồng thủy sản ở Biên Hòa cũng ổn định ở 
02 loại hình nuôi trên (nuôi ao và nuôi lồng bè), trong đó loại hình nuôi ao cũng 
sẽ giảm do tác động của quá trình đô thị hóa, loại hình nuôi lồng bè thì ổn định 
như năm 2020. Tập trung chủ yếu vào 02 HTX là HTX Vĩnh Hưng và HTX thủy 
sản Biên Hòa. 

IV. Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

1. Thủy lợi 

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, chủ yếu khai thác 03 trạm bơm và 
hệ thống kênh mương hiện có để phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp ở Hiệp 
Hòa và Phước Tân. Trong đó, trạm bơm Phước Tân cần nâng cấp để phục vụ cho 
vùng sản xuất lúa màu chuyên canhễ 

- Xây dựng hồ Lá Buông - xã Phước Tân để cấp nước cho sinh hoạt và 
công nghiệp với công suất 3.000m3/ngày. Đồng thời cung cấp nước tưới cho sản 
xuất nông nghiệp ở khu vực hạ lưu. 
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- Các khu vực sản xuất nông nghiệp không có hệ thống thủy lợi tập trung 
thì sử dụng nguồn nước mặt hoặc nước ngầm để bơm tưới cho sản xuất nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trong sản xuất cần khuyến cáo người dân sản xuất các mô 
hĩnh sử dụng ít nước và đầu tư hệ thống đường ống bơm tưới tự động, tưới phun 
để tiết kiệm nguồn nước. 

2. Giao thông 

Lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
ở các xã để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội ấp, nội đongề Trên địa bàn 
Thành phố Biên Hòa, có 07 xã vùng ven, trong đó xã Long Hưng nằm trọn trong 
dự án phát triển đô thị, công nghiệp; xã Hóa An dự kiến phát triển thành phường 
trong tương lai gần nên khu vực nông thôn của Thành phố chỉ còn 05 xã: Tân 
Hanh, Hiệp Hòa, An Hòa, Phước Tân, Tam Phướcắ 

Theo đề án nông thôn mới các xã đã được UBND Thành phố phê duyệt 
cho 05 xã, tổng khối lượng đầu tư giao thông nội ấp, nội đồng đền năm 2020 ở 05 
xã vùng ven Tp. Biên Hòa là 186,26km, với tiêu chuẩn đường cấp A,B-

3. Điện nông thôn 

Lồng ghép với các chương trình đầu tư, cải tạo phát triển mạng lưới điện của 
Thành phố để đầu tư, cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
và nhu cầu sản xuất của người dân. Đặt biệt là lồng ghép với Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đầu tư mạng lưới điện cho 05 xã ven 
đô. Đồng thời đầu tư mới đường dây khoảng 3km và trạm biến áp để phục vụ cho 
nhu cầu bơm tưới ở khu vực vùng rau phường Trảng Dài. Tổng nhu cầu đầu tư 
mạng lưới điện ở các xã ven đô và ở Trảng Dài là 18,65km và 17 trạm biến áp. 

V. Đe xuất các dư án ưu tiên 

- Ưu tiên thực hiện hoàn thành việc di dời các cơ sở chăn nuôi đến các vùng 
khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung ngoài Tp. Biên Hòa. 

- Xây dựng các mô hình trình diễn (sản xuất rau an toàn, trồng hoa, phong 
lan; nuôi lươn, ếch..ễ) cụ thể: 

+ Xây dựng, trình diễn và chuyển giao mô hình trồng hoa ngắn ngày ở Hiệp 
Hòa, Trảng Dài, Tân Hạnh. 

+ Xây dựng, trình diễn và chuyển giao các mô hình trồng hoa Phong Lan. 

+ Xây dựng, trình diễn và chuyển giao mô hình ừồng rau an toàn, rau mầm 
theo VietGAP ở các phường Trảng Dài, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, Phước Tân.... 
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